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DANH SÁCH NGƯỜI NGHIỆN MA TÚY ĐANG ĐIỀU TRỊ CAI NGHIỆN BẰNG THUỐC METHADONE
(Tính đến ngày 14/07/2024)

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Nghề nghiệp, Nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Tiền án, tiền sự
	Nơi điều trị thuốc Methadone
	Có biểu hiện tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi, chuyên án hoặc truy nã)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	

	01
	Lương Văn Đức
	1969
	Thôn Hòa Thái Thịnh, xã Tràng An
	Số CCCD: 035069007501
	Tự do
	Bố: Lương Văn Đích
Mẹ: Nguyễn Thị Tý
Vợ: Nguyễn Thị Đào
	01 TA về MT
01 TA về Đánh bạc
	TT phòng chống HIV/AIDS Hà Nam
	
	Không
	Không

	02
	Đào Đình Sơn
	1987
	Thôn Cương Thôn, xã Tràng An
	Số CCCD: 035087004603
SĐT: 0867678966
	Tự do
	Bố: Đào Đình Chiều
Mẹ: Phạm Thị Hà
Vợ: Lương Thị Thịnh
	01 tiền sự về hành vi TCTS
	TT phòng chống HIV/AIDS Hà Nam
	
	Không
	Không

	03
	Trần Xuân Hải
	1980
	Thôn Thiên Doãn
	Số CCCD: 035080003981
SĐT: 0965851762
	Tự do
	Bố: Trần Văn Thìn
Mẹ: Nguyễn Thị Phượng
Vợ: Nguyễn Thị Kính
	Tàng trữ TPCMT bị xử 01 năm 02 tháng
	TT phòng chống HIV/AIDS Hà Nam
	
	Không
	Không

	       
                   LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	
Tràng An, ngày 14 tháng 07 năm 2024
NGƯỜI LẬP






